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BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 10/10/2018
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, THỜI TIẾT (Theo các bản tin của TT DBKTTVQG):
1. Tin gió mùa Đông Bắc: 
Tối ngày 10/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ gây mưa rào và dông nhiều nơi. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. 
Dự báo: Hôm nay (11/10), không khí lạnh tiếp tục ảnh hướng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa sáng và đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ, ở vùng núi phía Bắc sáng và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên vịnh Bắc Bộ: cấp 1.  
Cảnh báo dông, lốc, sét và mưa lớn: Từ ngày 11÷13/10, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá và mưa lớn: cấp 1.  
3. Tin lũ trên sông Cửu Long:
Mực nước sông Cửu Long biến đổi chậm. Mực nước lúc 07h00 ngày 11/10, trên sông Tiền tại Tân Châu 3,34m (dưới BĐ1 0,16m); trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,15m (trên BĐ1 0,15m).

Dự báo: Mực nước sông Cửu Long sẽ xuống. Đến ngày 14/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu xuống mức 3,3m (dưới BĐ1  0,20m); tại Châu Đốc xuống mức 3,15m (trên BĐ1 0,15m), tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn xuống dưới mức BĐ2÷BĐ3.

4. Tình hình mưa:
- Mưa ngày (từ 19h00 ngày 09/10 đến 19h00 ngày 10/10): Khu vực Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50÷100mm; các khu vực khác trên cả nước mưa nhỏ hoặc không mưa; một số trạm có lượng mưa lớn hơn tại Phú Thọ như: Phú Hộ: 101mm; Minh Đài: 112mm; Thanh Sơn: 157mm và tại Chợ Chã (Thái Nguyên): 131mm.
- Mưa đêm từ 19h00 ngày 10/10 đến 07h00 ngày 11/10: Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30÷60mm, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa. Một số trạm có lượng mưa lớn tại Quảng Trị như: Gia Vòng: 268mm, Đầu Mẫu: 183 mm, Đông Hà: 159mm, Thạch Hãn: 106mm.
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ ỨNG PHÓ
1. Trung ương:
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lớn tại Bắc Bộ, Trung Bộ và lũ trên sông Cửu Long; chuyển các bản tin tới BCH PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố để chủ động các biện pháp ứng phó.
2. Địa phương
Ban chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện:
Hồ chứa lưu vực sông Hồng vận hành theo quy trình. Trong 165 hồ cập nhật thông tin vận hành, có 06 hồ xả điều tiết qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực trên cả nước dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường.
(Chi tiết tại phụ lục kèm theo báo cáo).
2. Hồ chứa thủy lợi (Theo Báo cáo ngày 10/10 của Tổng cục Thủy lợi): 

- Bắc Bộ có 185/289 hồ lớn và 2.133/2.696 hồ nhỏ tích đầy nước. 
- Bắc Trung Bộ có 33/135 hồ lớn và 1.185/1.785 hồ nhỏ tích đầy nước. 
- Nam Trung Bộ: có 129 hồ lớn đạt 30÷55% DTTK, 372 hồ nhỏ, đạt 35÷60% DTTK. 

- Tây Nguyên: 09/121 hồ lớn và 600/1.009 hồ nhỏ tích đầy nước. 
 (Chi tiết tại phụ lục kèm theo báo cáo).
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
1. Tỉnh Vĩnh Long: Theo BCN số 48/BC-PCTT&TKCN ngày 10/10/2018 của văn phòng thường trực BCH PCTT&TKCN tỉnh Vĩnh Long, thiệt hại do triều cường đến ngày 10/10/2018 như sau: 
- Ngập (từ 0,1 - 0,3m): Diện tích vườn cây ăn trái: 1.077,7ha; diện tích rau, màu: 134,9ha, trong đó thiệt hại 1 phần <30%: 24,9ha; 3.491 căn nhà; 05 điểm trường học; 15 chợ; 160 chuồng trại; 17.500m tỉnh lộ, 76.995m đường GT nông thôn; hư hỏng 75m đường nông thôn.
- Bờ bao: Bị tràn 160 tuyến (dài 114.734m), vỡ 31 tuyến (684m).
- Đập: Bị tràn 55 đập (dài 857m), vỡ 34 đập tạm (dài 327m).
- Ngập, tràn 2,31ha ao cá gây thiệt hại khoảng 46,05 tấn cá các loại.
2. Tỉnh Bến Tre: Theo BCN số 69/BC-PCTT ngày 10/10/2018 của văn phòng thường trực BCH PCTT&TKCN tỉnh Bến Tre. Thiệt hại tính đến 13 giờ ngày 10/10/2018, cụ thể như sau:

- Đê bao bị tràn, sạt lở 14 điểm, tổng chiều dài 340m

- Đường giao thông nông thôn bị ngập, hư hỏng: 01 điểm với chiều dài 259m. 
3. Tỉnh Sóc Trăng: Theo Báo cáo nhanh số 13/BC-PCTT của VPTT BCH PCTT&TKCN tỉnh Sóc Trăng, thiệt hại do triều cường đến ngày 10/10/2018 như sau:
Đê biển tại xã Vĩnh Châu bị sạt chiều dài 6m, sâu khoảng 1,6 - 1,7m; vỡ 16 đoạn bờ bao tổng chiều dài 77m, sạt lở 6 đoạn bờ bao với tổng chiều dài 180m; tràn 20 đoạn bờ bao, ngập 26.813m đường giao thông, ngập 150 căn nhà; lúa ngập 1.063ha, mất trắng 83ha./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Các thành viên BCĐ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- UBQG ƯPSCTT&TKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng;

- Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTVQG;

- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, QLXDCT;

- - Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;

- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang




PHỤ LỤC
TÌNH HÌNH MƯA VÀ HỒ CHỨA
(Kèm theo Báo cáo nhanh công tác trực ban ngày 10/10/2018

của VPTT Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai)

1. Tình hình mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 07/10 đến 19h00 ngày 10/10, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Phú Hộ (Phú Thọ): 101mm, Minh Đài (Phú Thọ): 112mm, Thanh Sơn (Phú Thọ): 157mm, Chợ Chã (Thái Nguyên): 131mm.                                                 
2. Thông tin hồ chứa thủy điện:

2.1. Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên lưu vực sông Hồng: 

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Bản Chát
	7h
	10/10
	473,29
	369,10
	109,00
	0

	
	7h
	11/10
	473,35
	369,10
	60,10
	0

	Huội Quảng
	7h
	10/10
	368,47
	214,05
	70,10
	137,3

	
	7h
	11/10
	368,62
	214,30
	27,80
	5

	Lai Châu
	7h
	10/10
	294,40
	214,20
	1.534
	1.483

	
	7h
	11/10
	294,98
	214,53
	1.700
	1.561

	Sơn La
	7h
	10/10
	214,16
	116,58
	1.726
	1.448

	
	7h
	11/10
	214,35
	115,90
	1.801
	1.245

	Hòa Bình
	7h
	10/10
	114,60
	12,91
	2124
	2.214

	
	7h
	11/10
	114,47
	12,60
	818
	1.938

	Tuyên Quang
	7h
	10/10
	118,27
	47,82
	210
	103

	
	7h
	11/10
	118,42
	47,76
	280
	98,74

	Thác Bà
	7h
	10/10
	58,04
	22,01
	330
	125

	
	7h
	11/10
	58,07
	22,67
	200
	250


2.2. Hồ chứa thủy điện khác: Theo Báo cáo ngày 10/10 của Bộ Công Thương tình hình vận hành hồ chứa thủy điện: 
Trong 165 hồ cập nhật thông tin vận hành, có 06 hồ xả điều tiết qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên Hải miền Trung dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường, cụ thể:

1. Khu vực Bắc Bộ (65 hồ): Các hồ vận hành bình thường.

2. Khu vực Bắc Trung Bộ (16 hồ): Các hồ vận hành bình thường.

3. Khu vực Tây Nguyên (65 hồ): Có 06 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Đak Ru: 11/25; Ia Grai 2: 13/55; Ia Grai 3: 20/60; Đrây Hlinh 1: 50/290; Bảo Lộc: 37/79; Đak Psi 2b: 20/20.
4. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ (28 hồ): Các hồ vận hành bình thường.
5. Khu vực Đông Nam Bộ (04 hồ): Các hồ vận hành bình thường.
Trưởng ca trực: 			Nguyễn Huỳnh Quang


Trực ban 1:       			Lê Đức Anh
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